
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND Đông Gia Nghĩa, ngày          tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 và lớp 6, 

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Văn Ơn năm học 2026 - 2027 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 
trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Quy đinh về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền định phương hai cấp 
đối với giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1687/SGDĐT-QLCL ngày 15/4/2026 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn tuyển sinh mầm non, phổ thông năm 
học 2026 - 2027;

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND phường 
Đông Gia Nghĩa về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào 
các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Văn Ơn tại Tờ 
trình số 27/TTr-TVO ngày 03/8/2026 về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1, 
lớp 6, năm học 2026 - 2027 và Tờ trình số  294/TTr-VHXH ngày 14/8/2026 của 
Phòng Văn hoá - Xã hội phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách 36 học sinh trúng tuyển vào lớp 1 và 81 học 
sinh trúng tuyển vào lớp 6, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Văn Ơn năm 
học 2026 - 2027 (Có danh sách kèm theo).
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Điều 2. Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Văn Ơn có trách nhiệm 
thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 và lớp 6 đến toàn 
thể học sinh, phụ huynh học sinh được biết và hướng dẫn thủ tục nhập học theo 
quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường, Trưởng phòng Văn hoá - Xã 
hội phường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Văn Ơn và các 
em học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT. UBND phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, VHXH (Th).  

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Công Hội
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DANH SÁCH 
Học sinh trúng tuyển vào lớp 1, lớp 6, Trường TH-THCS Trần Văn Ơn 

năm học 2026 - 2027 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /8/2026 của

 Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa)

1. Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

1. Nguyễn Thiên Ân Tứ 29/01/2020 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Chăm

2. H' Thơ 29/01/2020 Tổ dân phố Đăk Tân Nữ Mạ

3. H' Bảo Hồng 20/3/2020 Tổ dân phố Đăk Tân Nữ Mạ

4. K' Viện 13/01/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

5. H' Ngọc Hiền 20/5/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

6. Nguyễn Tài Hải 13/8/2020 Tổ dân phố S Rê Ú Nam Kinh

7. Võ Thị Ngoc Bích 17/7/2020 Tổ dân phố Nam Rạ Nữ Kinh

8. K' Minh Tuấn 17/02/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

9. H' Dịu 16/7/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

10. K' Jon 19/4/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

11. K' Gia Huy 11/4/2020 Tổ dân phố ĐăkNia Nam Mạ

12. K' Hữu Thiện 06/12/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

13. K' Trọng 10/5/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Kinh

14. H' Gái 16/02/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

15. Lê Lệ Quyên 13/4/2020 Tổ dân phố S Rê Ú Nữ Kinh

16. Dùng Vi Diệu 18/11/2020 Tổ dân phố Đăk Tân Nữ Nùng

17. Trần Văn Hùng 03/8/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Kinh

18. K' Thịnh 04/01/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

19. Đỗ Bảo Tiên 31/12/2020 Tổ dân phố S Rê Ú Nữ Kinh

20. Nguyễn Minh Khang 16/4/2020 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Mạ

21. K' Tuấn Anh 05/12/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

22. H' Bảo Thắm 08/01/2020 Tổ dân phố S Rê Ú Nữ Mạ

23. Phạm Thị Tuyết Nhung 17/11/2020 Tổ dân phố Đăk Tân Nữ Kinh



4

24. Trần Hoàng Ngọc Thật 08/5/2020
TDP4, Bắc Gia 

Nghĩa
Nam Kinh

25. K' Anh Dũng 17/11/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

26. H' Dìu 12/4/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

27. H' Diều 11/12/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

28. K' Triệu Khởi 09/01/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

29. Sơn Ngọc Phương 28/4/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

30. K' Phú Sỹ 28/11/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

31. H' Quan Tâm 04/9/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

32. Lường Văn Chinh 07/3/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Tày

33. Hoàng Anh Khoa 22/02/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Nùng

34. H'ThiệnTâm 08/5/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

35. Phạm Văn Đức 29/01/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

36. H' Khuê Liêng Ă Tô 09/8/2020 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

Tổng danh sách này có 36 học sinh

2. Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc

1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 22/9/2015 Tổ dân phố Đắk Tân Nữ Kinh

2 H' Nim 25/01/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nữ M' Nông

3 Trịnh Đăng Tỉnh 30/5/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mường

4 Phạm Ngọc Qúy 11/3/2015 Quảng Khê Nam Kinh

5 Đào Văn Phong 03/9/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mường

6 Hoàng Nhật Minh 25/2/2015 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Nùng

7 Phạm Ngọc Yến Nhi 06/6/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nữ Kinh

8 K' Min Sáng 12/10/2015 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

9 K' Thức 05/2/2014 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

10 Hoàng Văn Hào 03/8/2013 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Kinh

11 H' Trâm 01/12/2014 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

12 Nguyễn Đường Cẩm Tú 01/9/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nữ Kinh
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13 K' Gia Bảo 15/3/2013 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

14 K' Nghĩa Niê 12/4/2014 Tổ dân phố Đăk Nia Nam M' Nông

15 Trần Thiên Phát 02/6/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Kinh

16 H' Lai 08/2/2014 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

17 Nguyễn Văn Phương 04/10/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Hoa

18 Lê Thị Minh Bình 21/6/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nữ Kinh

19 Ngô Nguyễn Trường Phát 22/9/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Kinh

20 Sú Ngọc Đăng Khoa 21/3/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Kinh

21 Lê Văn Toàn 18/9/2015 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Kinh

22 K' Minh Hạo 22/2/2015 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

23 K' Đạt 26/9/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mạ

24 H' Diệu Loan 16/11/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nữ Mạ

25 Hoàng Tiến Tài 19/8/2015 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Nùng

26 Bàn Văn Dũng 07/5/2015 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Dao

27 Vừ A Hạnh 17/12/2015 Tổ dân phố Đăk Tân Nam H Mông

28 Vừ A Phong 17/12/2012 Tổ dân phố Đăk Tân Nam H' Mông

29 Vàng A Duy 27/01/2015 Tổ dân phố Đăk Tân Nam Mông

30 H' Việt 30/10/2015 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ

31 K' Triết 14/01/2015 Tổ dân phố Đăk Nia Nam Mạ

32 Nguyễn Hữu Khôi Nguyên 11/01/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Kinh

33 Bùi Văn Đạt 10/12/2014 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mường

34 H' Mĩ Chi H Long 30/7/2015 Tổ dân phố ĐăkTân Nữ Mạ

35 K' Soe 03/12/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mạ

36 K' Tuấn 27/3/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mạ

37 H' Quyên 01/4/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nữ Mạ

38 Nguyễn Hữu Hiếu 17/8/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Kinh

39 K' Alassca 27/10/2014 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mạ

40 K' En 24/3/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mạ

41 Bùi H' Lan 10/4/2015 Tổ dân phố Đăk Nia Nữ Mạ
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42 K' Tiệp 23/02/2015 Tổ dân phố Sê Rê Ú Nam Mạ

43 Bàn Đặng Quỳnh Như 26/01/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Dao

44 Phan Thị Linh Đan 20/9/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nữ Kinh

45 Nông Thị Phương Mai 10/5/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nữ Hoa

46 H'Tuyết 11/7/2014 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

47 Huỳnh Thị Thanh Xuân 15/4/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nữ Kinh

48 Phùng Thế Trung Hiếu 31/5/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nam Kinh

49 Lê Trà My 30/4/2014 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Kinh

50 H'Kim Phương Bu Sóp 24/11/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

51 Hạng Thị Ná 18/4/2014 Tổ dân phố Đắk Tân Nữ H' Mông

52 Nguyễn Minh Trí 17/4/2015 Tổ dân phố Đắk Tân Nam Kinh

53 Phan Thanh Hưng 10/01/2015 Tổ dân phố Đắk Tân Nam Nùng

54 K Khánh 02/9/2013 Tổ dân phố S'Rê Ú Nam Mạ

55 Hoàng Quý Phước 05/9/2015 Tổ dân phố Đắk Tân Nam Nùng

56 K' Đạt 10/4/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nam Mạ

57 K' Tân 10/6/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

58 K' Khang 20/01/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

59 K' Bin 12/11/2014 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

60 K' Văn Khương 04/10/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

61 H' Nghi 17/11/2012 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

62 H' Bỡ 04/10/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ M nông

63 H'Ngọc Thy 13/11/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nữ Mạ

64 K'Đoàn Não M Ham 07/7/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

65
Nguyễn Dương Trường 
Giang 03/5/2015 Tổ dân phố S'Rê Ú Nam Kinh

66 K- Viên Não MHàm 28/8/2013 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

67 Y Muôn 18/8/2014 Tổ dân phố Đắk Nia Nam M' Nông

68 K' Triệu Khiếu 12/10/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

69 K' Luân 01/01/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ
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70 H' Túy 23/4/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

71 Nguyễn Minh Dũng 03/7/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Kinh

72 Phạm Thị Ngọc Anh 05/11/2015 Tổ dân phố Đắk Tân Nữ Kinh

73 H' Bền Thơ 01/8/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

74 Lường Văn Kiệt 30/11/2014 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Tày

75 H' Ánh Quyên 26/4/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

76 H' Nhụy 04/9/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

77 H' Thiết 24/4/2015 Tổ dân phố Đắk Nia Nữ Mạ

78 K' Điện 08/2/2014 Tổ dân phố Đắk Nia Nam Mạ

79 K' Hóa 27/8/2014 Tổ dân phố S'Rê Ú Nam Mạ

80 K' Nhị 15/02/2014 Tổ dân phố Đắk Tân Nữ Mạ

81 Hờ A Cử 31/02/2015 Tổ dân phố Đắk Tân Nam

Tổng danh sách này có 81 học sinh
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